
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ HỢP CHUẨN 
 

Năm 2017 
 

STT 
Tên tổ chức, cá 

nhân 

Số Thông 

báo 
Ngày TB Địa chỉ Sản phẩm, quá trình 

Tiêu chuẩn áp 

dụng 

Ngày hết  

hiệu lực 

1.  

Công ty Cổ phần 
phát triển hạ tầng 
Bắc Giang 

02 02/3/2017 

Số 131, đường 
Xương Giang, 
thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc 
Giang. 

Sản xuất và cung ứng 
gạch Terazzo 

ISO 9001:2015 - Hệ 
thống quản lý chất 
lượng – các yêu 
cầu. 

23/5/2019 

2.  

Công ty Cổ phần 
công nghệ Đại Toàn 
Quang 

04 06/3/2017 

Cụm CN Việt Tiến, 
xã Việt Tiến, huyện 
Việt Yên, tỉnh Bắc 
Giang. 

Sản xuất gạch bê tông 
không nung 

ISO 9001:2015 - Hệ 
thống quản lý chất 
lượng – các yêu 
cầu. 

29/7/2019 

3.  
Hợp tác xã sản xuất 
gạch Mai Sơn 

05 14/03/2017 

thôn Lịch Sơn, xã 
Cẩm Lý, huyện Lục 
Nam, tỉnh Bắc 
Giang. 

Sản xuất gạch đất sét 
nung 

TCVN ISO 
9001:2008/ISO 
9001:2008 - Hệ 
thống quản lý chất 
lượng – các yêu 
cầu. 

15/01/2020 

4.  
Doanh nghiệp tư 
nhân vàng bạc và 
thương mại Tiến Cừ 

06 22/3/2017 

Số nhà 295 đường 
Thân Nhân, thị Bích 
Động, huyện Việt 
Yên, tỉnh Bắc 
Giang 

Nhẫn vàng tròn trơn 
(24 K) 

TCVN 7054:2014 22/3/2017 

5.  
Doanh nghiệp tư 
nhân vàng bạc Thảo 

15 09/6/2017 Xóm 9, phố Tràng, 
xã Việt Tiến, huyện 

Nhẫn vàng tròn trơn 
(24 K) 

TCVN 7054:2014 09/6/2020 
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Hòa Việt Yên, tỉnh Bắc 
Giang 

6.  

Chi nhánh công ty 
Cổ phần kỹ thương 
Thiên Hoàng - Nhà 
máy gạch Cotto 
Mikado 

16 16/6/2017 

thôn Trung Thành, 
xã Hùng Sơn, huyện 
Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 
Giang 

Gạch ốp lát đùn dẻo 
(gạch Cotto) 

Tiêu chuẩn ISO 
9001:2015: Hệ 
thống quản lý chất 
lượng - Các yêu cầu 

30/5/2020 

7.  

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Vàng bạc Thu 
Giang 
 

23 5/7/2017 

Số 77, phố Thanh 
Xuân, thị trấn Đồi 
Ngô, huyện Lục 
Nam, Tỉnh Bắc 
Giang. 

Nhẫn Hoa (24 K) TCVN 7054:2014 28/6/2020 

8.  

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Vàng bạc Thu 
Giang 
 

24 5/7/2017 

Số 77, phố Thanh 
Xuân, thị trấn Đồi 
Ngô, huyện Lục 
Nam, Tỉnh Bắc 
Giang. 

Nhẫn vàng tròn trơn 
(24 K) 

TCVN 7054:2014 28/6/2020 

9.  

Doanh nghiệp tư 
nhân Vàng bạc 
Lập Ngà 

25 12/7/2017 

Số nhà 120 - Phố 
Mới - TT Cao 
Thượng - huyện 
Tân Yên - tỉnh Bắc 
Giang 

Nhẫn vàng tròn trơn 
(24 K) 

TCVN 7054:2014 28/6/2020 

10.  

Doanh nghiệp tư 
nhân Vàng bạc 
Hoàng Bình 

26 12/7/2017 

Số nhà 41 - Phố 
Mới - TT Cao 
Thượng - huyện 
Tân Yên - tỉnh Bắc 
Giang 

Nhẫn vàng tròn trơn 
(24 K) 

TCVN 7054:2014 28/6/2020 

11.  

Doanh nghiệp tư 
nhân Vàng bạc 
Ngọc Yên 

27 12/7/2017 
Ki ốt số 10 - Bách 
hóa Chợ Mọc, thị 
trấn Cao Thượng, 

Nhẫn vàng tròn trơn 
(24 K) 

TCVN 7054:2014 28/6/2020 
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huyện Tân Yên, 
Tỉnh Bắc Giang           

12.  

Doanh nghiệp tư 
nhân Vàng bạc 
Ngọc Quyên 

28 12/7/2017 

Số nhà 51 - Khu 
đồng 3- Phố Mới - 
TT Cao Thượng - 
huyện Tân Yên - 
tỉnh Bắc Giang 

Nhẫn vàng tròn trơn 
(24 K) 

TCVN 7054:2014 28/6/2020 

13.  
Công ty TNHH 
Việt Nam Sunergy 

21 03/7/2017 

Lô C4, KCN Quang 
Châu, huyện Việt 
Yên, tỉnh Bắc 
Giang 

Hệ thống quản lý sức 
khỏe và an toàn nghề 
nghiệp - Các yêu cầu 

OHSAS 18001-
2007 

15/9/2018 

14.  

Công ty Cổ phần 
Xi măng Bắc 
Giang 

17 28/6/2017 
xã Hương Sơn, 
huyện Lạng Giang, 
tỉnh Bắc Giang 

Tiêu chuẩn Clanke xi 
măng pooc lăng 

TCVN 7024:2013 14/9/2017 

15.  

Công ty TNHH 
Khải Thần Việt 
Nam 

39 02/10/2017 

Thôn Già Khê, xã 
Tiên Hưng, huyện 
Lục Nam, tỉnh Bắc 
Giang 

Ống nhựa gân xoắn 
HDPE 

TCVN 9070:2012 13/9/2020 

16.  
Công ty TNHH 
Văn Lương 

40 06/11/2017 

thôn Lim, xã Giáp 
Sơn, huyện Lục 
Ngạn, tỉnh Bắc 
Giang. 

Hệ thống Quản lý chất 
lượng ISO 9001:2008 

đối với sản phẩm 
Gạch Bê tông 

ISO 9001:2008 24/9/2020 

17.  
Công ty Cổ phần 
E.MOSS Việt Nam 

43 24/11/2017 
Lô số 13, cụm công 
nghiệp Song Khê -  

Hệ thống Quản lý chất 
lượng ISO 9001:2008 
đối với sản phẩm thức 

ăn chăn nuôi 

ISO 9001:2008 06/9/2018 

1 
Công ty Cổ phần 
thép Phương Bắc 

18 28/6/2017 

Lô B1, KCn Song 
Kê- Nội Hoàng, 
thành phố Bắc 
Giang 

Thép làm cốt bê tông, 
loại thép thanh tròn 
trơn, mác thép CB 
240-T, đường kính 
10mm đến 40mm 

QCVN 
7:2011/BKHCN - 
Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về Thép 
cốt Bê tông 

06/01/2020 
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2 

Công ty Cổ phần 
Dây và cáp điện Hàn 
Quốc 

22 04/7/2017 

Lô 9, KCN Đình 
Trám , xã Hoàng 
Ninh, tỉnh Bắc 
Giang 

Dây điện mềm có vỏ 
bọc bằng PVC thông 

dụng, kiểu 6610 
TCVN 53 điện áp 

danh định 300/500V 

QCVN 04:2009 - 
Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về an toàn 
thiết bị điện 

14/3/2019 

3 
Công ty Cổ phần 
thép số 10  

29 14/7/2017 

Lô B4, KCN Song 
Khê - Nội Hoàng, 
huyện Yên Dũng, 
tỉnh Bắc Giang 

Thép làm cốt bê tông, loại 
thép thanh vằn, mác CB 
300-V đường kính từ 10 

mm đến 18 mm 

QCVN 7: 2011 - 
Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về Thép 
làm cốt bê tông 

10/2017 

4 

Công ty TNHH 
lưới thép hàn Hợp 
Lực  

40 06/11/2017 

Khu Công nghiệp 
Song Khê, xã Nội 
Hoàng, huyện Yên 
Dũng, tỉnh Bắc 
Giang 

Thép cốt Bê tông - 
lưới thép hàn 

QCVN 7: 2011 - 
Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về Thép 
làm cốt bê tông 

29/10/2020 

 
 
 
 
 
 


